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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Q 

TỈNH SƠN LA 

 

Bản án số: 62/2018/HSST 

Ngày 29/11/2018 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Q, TỈNH SƠN LA 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

          - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bàn Văn Hoàng  

         - Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Tỵ và bà Vũ Thị Thu 

         - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Tòng Văn Cách - Cán bộ Toà 

án.                    

         - Đại diện VKSND huyện Q tham gia phiên toà: Ông Hoàng Minh Quốc - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Q xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 62/2018/HSST ngày 02 tháng 11 năm 2018 đối với 

bị cáo; theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2018/QĐXXST - HS ngày 09 

tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo. 

Họ và tên: Phạm Văn T tên gọi khác; Không, sinh năm 1974; Nơi sinh, xã 

C, huyện Y, tỉnh Y; Nơi ĐKHKTT: Bản P, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La; Dân tộc: 

Kinh. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Đảng phái, đoàn thể: Không. Trình 

độ học vấn: Lớp 6/12; Nghề nghiệp; Lao động tự do; con ông: Phạm Văn T và bà 

Lương Thị T; vợ 1 là Hoàng Thị H (đã ly hôn) và có 02 con; vợ 2 Hoàng Thị N và 

chưa có con chung;  

Tiền án, tiền sự; Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Chị Lềm Thị T, sinh năm 1978; Nơi ĐKHKTT: Bản Q, xã 

P, huyện T, tỉnh Sơn La, Có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi liên quan đến vụ án:  

* Anh Lềm Văn B, sinh năm 1968; Nơi ĐKHKTT: Bản Q, xã P, huyện T, 

tỉnh Sơn La, có mặt tại phiên tòa.  

* Anh La Văn Đ, sinh năm 1974; Nơi ĐKHKTT: Bản P, xã M, huyện Q, 

tỉnh Sơn La, có mặt tại phiên tòa.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được 

tóm tắt như sau:  

 Ngày 09/6/2018 tại bến đò ngang thuộc bản P, xã M, huyện Q do xích 

mích tranh giành mua cá Phạm Văn T đã có hành vi dùng một đoạn gậy gỗ (hình 

dạng giống mái chèo thuyền) dài 154 cm vụt vào mạn sườn trái của Lềm Thị T 

gây thương tích cho T; Hậu quả Lềm Thị T bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên là 60%. (Giám định lại là 50%).   

Vật chứng thu giữ: 01 đoạn gậy gỗ (có hình dạng giống mái chèo thuyền) 

có chiều dài 154 cm.  

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 09/6/2018 

Phạm Văn T sinh năm 1974, trú tại bản P, xã M đi xuống bến đò ngang của bản 

để mua cá về bán kiếm lời, cùng lúc này có Lềm Thị T; sinh năm 1978 trú tại bản 

Q, xã P, huyện T cũng đến mua cá về bản kiếm lời. Khoảng 4 giờ 30 phút cùng 

ngày có thuyền của anh La Văn Đ đi từ ngoài sông đi vào bến đò, trên thuyền có 

một sọt đựng cá, thì T và Tiên đều hỏi “Anh ơi hôm có cá bán không” Đ trả lời 

“Có, hôm nay cá đẹp ai mua được giá thì tôi mới bán” nên T và T đều lao vào 

tranh nhau chiếc sọt đựng cá của Đ với mục đích mua cá của Đ, Đ nói tiếp “ Cá 

tôi bán 7.000đ/kg, ai mua được giá đó thì tôi bán, không giành giật nhau làm gì, 

nhường nhịn nhau đi” nhưng T và T vẫn giằng co nhau số cá trên, T chửi T, nên T 

tát T một phát vào mặt, do bức xúc T bốc số cá trong sọt ném vào mặt T và nói “ 

Ăn đi” lúc này do bực tức nên T nhặt một đoạn gậy gỗ (Có hình dạng giống mái 

chèo thuyền) dài 154 cm, đầu tay cầm kích thước 02 cm x 02 cm, đầu dẹt bản 

rộng 80 cm, gậy dày 01cm ở đầu thuyền của Đ và vụt vào bên sườn trái của Lềm 

Thị T nhằm mục đích gây thương tích cho T. Rồi T vứt gậy xuống đất và hai 

người tiếp tục đi tìm mua cá. Đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày khi về đến 

nhà thì Lềm Thị T thấy tại mạn sườn bên trái, nơi bị T đánh bị đau, sưng đỏ, nên 

đã báo với gia đình và được đưa đi vào viện Đa khoa huyện T điều trị đến ngày 

11/6/2018 chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đến ngày 19/6/2018 thì ra 

viện, sau đó đến ngày 27/6/2018 tiếp tục nhập viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị 

thương tích, đến ngày 18/7/2018 chuyển đến bệnh viện Việt - Đức Hà Nội điều trị 

đến ngày 30/7/2018 chuyển về Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị tiếp đến ngày 

06/8/2018 thì xuất viện và có đơn đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết do bị 

Phạm Văn T đánh;  

Ngày 07/8/2018 cơ quan CSĐT - Công an huyện Q đã ra quyết định trưng 

cầu giám định số: 91 Trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Sơn La- Giám định tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Lềm Thị T; 
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Tại bản Kết luận giám định Pháp y về thương tích số 154/TgT ngày 

09/8/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây ra tại thời điểm giám định của Lềm Thị T là 60%.  

Tại phiên tòa ngày 20/11/2018 bị cáo Phạm Văn T đề nghị hoãn phiên tòa 

đồng thời có đơn đề nghị đưa người bị hại chị Lềm Thị T đi giám định lại thương 

tích. Nên HĐXX đã ra Quyết định hoãn phiên tòa và ra Quyết định trưng cầu 

giám định số 01/QĐ - TA ngày 20/11/2018 để giám định lại thương tích đối với 

người bị hại;  

Tại bản Kết luận giám định Pháp y về thương tích số 224/TgT ngày 

26/11/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của Lềm Thị T là 50%.    

Tại bản Cáo trạng số 52/KSĐT - TA ngày 31/10/2018 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Quỳnh Nhai đã truy tố đối với Phạm Văn T về tội Cố ý gây thương tích 

- Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội Cố ý gây thương tích và đề 

nghị; Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS. Xử  

phạt Phạm Văn Tính từ 05 (năm) 06 (Sáu) tháng đến 06 (Sáu) năm tù.  

Về dân sự: Chấp nhận bị cáo đã bồi thường chi phí viện phí, thuốc men và 

bồi thường thiệt hại cho chị Lềm Thị T với tổng số là 211.900.000đ, người bị hại 

không yêu cầu gì thêm là có căn cứ theo quy định của pháp luật.  

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luât hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Đề nghị tuyên tiêu hủy 01 đoạn gậy gỗ dài 154 cm 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà. Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, lời khai nhận tội của bị cáo; ý kiến của người bị hại và Kiểm sát viên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Q, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Q, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo, người bị hại và người liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai nhận của bị 

cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: 
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Đơn trình báo, lời khai của người bị hại chị Lềm Thị T; lời khai xác nhận của 

những người có liên quan gồm: Lềm Văn B, La Văn Đ; vật chứng vụ án và Kết 

luận giám định Pháp y về thương tích số: 224/TgT ngày 26/11/2018 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Sơn La giám định tỷ lệ tổn hại % sức khỏe đối với Lềm Thị T kết 

luận: Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại của Lềm Thị T là 50%.  

 [3] Như vậy có đủ căn cứ kết luận: Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 

09/6/2018 Phạm Văn T do xích mích tranh giành mua cá Phạm Văn T đã có hành 

vi dùng một đoạn gậy gỗ (hình mái chèo thuyền) dài 154 cm vụt vào mạn sường 

trái của Lềm Thị T gây thương tích cho T; Hậu quả Lềm Thị T bị thương với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 50%.  

  [4] Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội sử dụng một đoạn gậy gỗ là hung 

khí nguy hiểm vụt vào mạn sườn chị Lềm Thị T, gây thương tích cho người khác. 

Bị cáo Phạm Văn T đã phạm tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung 

hình phạt là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự.  

 [5] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm quyền được bảo hộ về sức 

khỏe của con người; gây mất trật tự, trị an ở địa phương; bị cáo là người có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự do đó phải chịu hình phạt theo quy định của pháp 

luật.  

[6] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[7]Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi 

thường chi phí thuốc men, viện phí và bồi thường thiệt hại khắc phục hậu cho 

người bị hại; một phần nguyên nhân bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích 

động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người người bị hại đối với bị cáo; 

Người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s và b khoản 1, 2 Điều 51 

của Bộ Luật hình sự;  

[8] Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận gia đình bị cáo Phạm Văn T đã bồi 

thường cho người bị hại với số tiền là 211.900 000đ, tại phiên tòa người bị hại 

không yêu cầu gì thêm là có căn cứ chấp nhận.  

[9] Vật chứng vụ án: - Đối với 01 đoạn gậy gỗ (Có hình dạng giống mái 

chèo thuyền) là vật bị cáo dùng làm công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng, 

cần tiêu hủy theo quy định tại Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

[10] Đối với La Văn Đ quá trình điều tra xác định được định không liên 

quan đến hành vi của bị cáo Phạm Văn T, nên Cơ quan điều tra Công an huyện 

Quỳnh Nhai không đặt vấn đề xử lý đối với La Văn Đ là có căn cứ;  
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 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QuyÕt ®Þnh:  

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn T phạm tội Cố ý gây thương tích. 

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; Điểm b, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 06 (Sáu) năm tù;  

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo vào trại thi hành án.  

2/ Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận gia đình bị cáo Phạm Văn T  đã bồi 

thường 211.900 000đ tiền chi phí thuốc men, viện phí và bồi thường thiệt hại cho 

chị Lềm Thị T;  

 3/ Vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản Điều 47 BLHS và điểm a 

khoản 2 Điều 106 BLTTHS.  

Tuyên tiêu hủy: - 01 đoạn gậy gỗ (Có hình dạng giống mái chèo thuyền) 

dài 154, đầu tay cầm, nắm kích thước 02cm x 02cm đầu dẹt bản rộng nhất 08cm, 

dày 01cm.  

 Theo biên bản giao nhận vật chứng số: 03/2018 ngày 19/10/2018 giữa 

Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q.  

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 21, 23 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án - bị cáo Phạm Văn T phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm là 200.000đ.  

 Bị cáo, người bị hại và người liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ngày 29/11/2018./.  

          N¬i nhËn: 

             - TA ND TØnh 
             - VKSND  (02) 
             -  C«ng an (02) 
             - THA h×nh sù 
             - THA d©n sù     
             - UBND xã M 

             - BÞ c¸o 
             - Người bị hại: 

             - Người liên quan; 

             - L­u ¸n v¨n 
             - L­u hå s¬. 

 

                     T/m.héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

                             ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                         Bàn Văn Hoàng 
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